
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
83 Trương Công Định, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

5.000.000.000 VNĐ

16/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GẠCH KHÔNG NUNG BÌNH 
PHƯỚC

3801182445

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất gạch terrazzo, ngói màu beton

2395(Chính)

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đất sạch từ tro, xỉ

2399

8. Tái chế phế liệu 3830

9. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất gạch 
không nung từ tro, xỉ than đá

2392

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
GẠCH KHÔNG NUNG BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM GẠCH KHÔNG NUNG BP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0128.2436789
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ BÁ BAN Số I22, đường số 1, 
ấp Bình Hòa, Xã Thái 
Bình, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Tây 
Ninh, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 075076000319

2ĐẶNG 
MINH 
KHOA

Thôn 8, Xã Long 
Hưng, Huyện Phú 
Riềng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

500.000.000 10,000 285288722

3VÕ ĐẶNG 
BẢO 
PHƯƠNG

khu phố Hiệp Nghĩa, 
Phường Hiệp Ninh, 
Thành phố Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 290596386

4BÙI THỊ 
TUYẾT 
HỒNG

Ấp 4, Xã Tân Thành, 
Thị xã Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 285129421

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       075076000319
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số I22, đường số 1, ấp Bình Hòa, Xã Thái Bình, 
Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: I 22, Ấp Bình Hòa, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÁ BAN Nam

30/04/1976 Kinh Việt Nam

04/04/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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